
STT Tên công ty, HTX Địa chỉ Tên sản phẩm

Đạt chứng 

nhận sao 

OCOP

Sản Lượng Thời vụ
Giấy tờ 

liên quan

1
HTX chè an toàn Nguyên 

Việt

Xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ
Chè móc câu 4 sao 5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

2 Minh Tâm trà 4 sao 2,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

3 Bảo Lâm trà 4 sao 1,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

4 HTX chè Thịnh An
TT Sông Câu, 

huyện Đồng Hỷ
Chè Thịnh An Đặc biệt 4 sao 2 tấn/năm Quanh năm VietGAP

5 HTX miến Việt Cường
Xã Hoá Trung, 

huyện Đồng Hỷ
Miến dong Việt Cường 200g 4 sao 50 tấn/năm Quanh năm VietGAP

6
Công ty cổ phần chè

 Việt Thái

Xã Phúc Thuận, 

Thị xã Phổ Yên
Lộc trà thượng hạng 4 sao 1,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

7
Công ty cổ phần chè Hà 

Thái - Thái Nguyên

Xã Hà Thượng,

 huyện Đại Từ
Hà Thái tea 4 sao 20 tấn/năm Quanh năm VietGAP

8
HTX chè an toàn 

Sơn Thành

Xã Phú Lạc, 

huyện Đại Từ
Trà tôm nõn 4 sao 200kg/năm Quanh năm VietGAP

9 HTX chè La Bằng
Xã La Bằng,

huyện Đại Từ
Thanh Hải trà 4 sao 1 tấn/năm Quanh năm VietGAP

10 Chè móc câu 4 sao 3,7 tấn/năm Quanh năm VietGAP

11 Chè tôm nõn 4 sao 3 tấn/năm Quanh năm VietGAP

12 Chè đinh 4 sao 1 tấn/năm Quanh năm VietGAP

13 Trà ướp Hoa Mộc 4 sao 400kg/năm Quanh năm VietGAP

14 Trà Hán Văn 4 sao 600kg/năm Quanh năm VietGAP

15 Miến tỏi đen Trường Thọ 4 sao 20 tấn/năm Quanh năm VietGAP

16 Miến Việt Cường Hóa Thượng 4 sao 50 tấn/năm Quanh năm VietGAP

Hợp tác xã Thái Minh
Xã Văn Hán, huyện 

Đồng Hỷ

Hợp tác xã dịch vụ sản 

xuất Miến dong Việt 

Cường

PHỤ BIỂU. Danh sách các sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên

(Kèm theo Văn bản số            /SCT-QLTM&HNKTQT ngày           tháng 6 năm 2021)

HTX Tuyết Hương
Xã Hoá Trung, 

huyện Đồng Hỷ

HTX chè Hảo Đạt
Xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên

Xã Hóa Thượng, 

huyện Đồng Hỷ



17
Hợp tác xã Miến Việt 

Cường

Xã Hóa Thượng, 

huyện Đồng Hỷ
Miến Việt Cường tỏi đen 4 sao 10 tấn/năm Quanh năm VietGAP

18 Trà móc câu 4 sao 7 tấn/năm Quanh năm VietGAP

19 Trà tôm nõn 4 sao 8 tấn/năm Quanh năm VietGAP

20 Hợp tác xã Tuyết hương
Xã Hóa Trung, 

huyện Đồng Hỷ
Tuyết hương trà 4 sao 7,6 tấn/năm Quanh năm VietGAP

21
Chè Thịnh An Trung du  thuần 

chủng
4 sao 1,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

22 Chè Thịnh An Tôm nõn 4 sao 2 tấn/năm Quanh năm VietGAP

23 Tâm Phúc Trà 4 sao 1,7 tấn/năm Quanh năm VietGAP

24 Tân Hương Trà 4 sao 6,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

25 Lộc Đinh Trà 4 sao 0,8 tấn/năm Quanh năm VietGAP

26 Chè Tôm nõn 4 sao 1,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

27 Hoàng Trà 4 sao 0,4 tấn/năm Quanh năm VietGAP

28 Ngân Long Trà 4 sao 0,6 tấn/năm Quanh năm VietGAP

29 Tri Âm Trà 4 sao 0,525 tấn/năm Quanh năm VietGAP

30 Vạn Lộc Trà 4 sao 0,6 tấn/năm Quanh năm VietGAP

31 Trà Đinh thượng hạng 4 sao 0,2 tấn/năm Quanh năm VietGAP

32 Trà Phát tài (Tài Lộc Trà) 4 sao 1,8 tấn/năm Quanh năm VietGAP

33 Nhất Đinh Trà 4 sao 2 tấn/năm Quanh năm VietGAP

34 Trà Tôm Nõn 4 sao 0,46 tấn/năm Quanh năm VietGAP

35
Công ty TNHH Thái Hải -

Thái Nguyên

Xã Thịnh Đức, TP 

Thái Nguyên

Du lịch văn hóa dân tộc tày 

bản làng Thái Hải
4 sao

10.520 

lượt khách, 

111.000 

các sản phẩm 

khác

Quanh năm VietGAP

36
Trà Đinh Tân Cương thượng 

hạng
4 sao 0,2 tấn/năm Quanh năm VietGAP

37
Trà Trung du Tân Cương 

thượng hạng
4 sao 4 tấn/năm Quanh năm VietGAP

38 Thiên Cổ đệ nhất trà 4 sao 0,8 tấn/năm Quanh năm VietGAP

Hợp tác xã chè an toàn 

Nguyên Việt

Xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ

Hợp tác xã Thịnh An
TT Sông Cầu,

 huyện Đồng Hỷ

Hợp tác xã chè Tân Hương
Xã Phúc Xuân, TP 

Thái Nguyên

Hợp tác xã Chè Thủy 

Thuật

Xã Phúc Trìu, TP 

Thái Nguyên

Công ty cổ phần chè Tân 

Cương - Hoàng Bình

Xã Quyết Thắng, 

TP Thái Nguyên

Hợp tác xã Trà Sơn Dung

Phường Quang 

Trung, TP Thái 

Nguyên

Hợp tác xã Tâm Trà Thái
Xã Tân Cương, TP 

Thái Nguyên

Hợp tác xã chè Trung Du 

Tân Cương

Xã Tân Cương, TP 

Thái Nguyên



39
 Hợp tác xã chè Hương 

Việt

Xã Quyết Thắng, 

TP Thái Nguyên
Lộc Bình Trà 4 sao 0,6 tấn/năm Quanh năm VietGAP

40 Chè Tôm nõn 4 sao 2 tấn/năm Quanh năm VietGAP

41 Chè Móc Câu 4 sao 2,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

42 Chè Đinh 4 sao 1 tấn/năm Quanh năm VietGAP

43

Cơ sở sản xuất và kinh 

doanh Dương Xuân 

Trường

Xã Dương Thành, 

huyện Phú Bình

Cao ngựa bạch Trường 

Nguyên
4 sao 150kg/năm Quanh năm VS ATTP

44
Công ty cổ phần trà Việt 

Thái

Xóm Tân ấp 1,

 xã Phúc Thuận
Lộc trà 4 sao 2 tấn/năm Quanh năm VietGAP

45
Hợp tác xã chè an toàn Sơn 

Thành

Xã Phú Thịnh,

 huyện Đại Từ
Trà xanh Sơn Thành 4 sao 1 tấn/năm Quanh năm VietGAP

46 Trà Tôm nõn Hải Yến 4 sao 1 tấn/năm Quanh năm VietGAP

47 Trà xanh Bến Xuân 4 sao 1 tấn/năm Quanh năm VietGAP

48 Hợp tác xã chè Nhật Thức
Xã Phục Linh, 

huyện Đại Từ
Thức Đỉnh Trà 4 sao 1,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

49
Công ty TNHH MTV TM 

Hùng Thái 

Thị trấn Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ
Trà lắc 4 sao

5000 hộp (25 

gói*2g)
Quanh năm VietGAP

50 Nấm Hầu Thủ 4 sao 0,33 tấn/năm Quanh năm Hữu cơ

51 Linh chi đỏ 4 sao 3,33 tấn/năm Quanh năm Hữu cơ

52 Mộc nhĩ khô 4 sao 103,3 tấn/năm Quanh năm Hữu cơ

53
Hợp tác xã chè an toàn 

Khe Cốc

Xã Tức Tranh,

huyện Phú Lương
Tâm trà Khe Cốc 4 sao 2 tấn/năm Quanh năm VietGAP

54
Công ty Cổ phần Ntea Thái 

Nguyên

Xã Hóa Thượng,

 huyện Đồng Hỷ
Trà mát tra Latte 4 in 1 3 sao

34000

hộp/năm
Quanh năm VS ATTP

55
Công ty TNHH sản xuất và 

chế biến chè Thúy Vân

Phường Châu Sơn, 

TP Sông Công
Tinh bột trà xanh Thúy Vân 3 sao 1,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

56
Tổ hợp tác sản xuất na 

VietGAP Hiên Minh

Xã La Hiên, 

huyện Võ Nhai
Na VietGAP Hiên Minh 3 sao 225 tấn/năm

tháng 6-

tháng 9
VietGAP

57

Công ty TNHH Thương 

mại và sản xuất dược thảo 

Hoà Bình

Thị trấn Đình Cả, 

Huyện Võ Nhai
Trà Giảo Cổ lam 5 lá 3 sao 24.000 hộp/năm Quanh năm

58
Hợp tác xã dịch vụ nông 

lâm nghiệp Đại Tiến

Xã Liên Minh,

 huyện Võ Nhai
Trà móc câu 3 sao 3,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

Hợp tác xã chè Hải Yến
Xã Phú Thịnh, 

huyện Đại Từ

Công ty TNHH Công nghệ 

sinh học Phú Gia

Thị trấn Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ

Hợp tác xã trà Cao Sơn
Xã Bình Sơn, TP 

Sông Công



59
Tổ hợp tác ong mật Đông 

Tam Đảo

Xóm Khe Đù, 

xã Phúc Thuận, 
Mật ong Tinh tuý hoa nhãn 3 sao 3.500l/năm Quanh năm VS ATTP

60

Tổ hợp tác sản xuất lúa 

VietGAP xóm Dương xã 

Đắc Sơn

Tổ hợp tác sản xuất 

lúa VietGAP 

xóm Dương 

Gạo ADI28 chất lượng cao 3 sao 86 tấn/năm VietGAP

61

Hợp tác xã Nông nghiệp và 

dược liệu 

Tiền Nguyên

Xã Tân Linh,

 huyện Đại Từ
Tinh Bột Nghệ 3 sao 5 tấn/năm Quanh năm VS ATTP

62

Hợp tác xã chăn nuôi sản 

xuất nông sản sạch xã Kim 

Phượng

Xã Kim Phượng, 

huyện Định Hoá
Mỳ gạo bao thai Định Hoá 3 sao 90 tấn/năm Quanh năm VS ATTP

63
Cơ sở sản xuất –Kinh 

doanh chè Hoan Xuyến

Xã Vô Tranh, 

huyện Phú Lương
Chè xanh Hoan Xuyến 3 sao 2 tấn/năm Quanh năm VietGAP

64 HTX chè Thịnh An
TT Sông Câu, 

huyện Đồng Hỷ
Chè Thịnh An thượng hạng 3 sao 3 tấn/năm Quanh năm VietGAP

65 HTX miến Việt Cường
Xã Hoá Trung, 

huyện Đồng Hỷ

Miến khoai lang

 Việt Cường 500g
3 sao 50 tấn/năm Quanh năm VietGAP

66 Công ty TNHH Huy Cúc
Phường Thắng Lợi,

 TP Sông Công
Trà Huy Cúc 3 sao 2,5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

67
Công ty cổ phần chè Hà 

Thái- Thái Nguyên

Xã Hà Thượng,

 huyện Đại Từ
Đinh đinh trà 3 sao 3 tấn/năm Quanh năm VietGAP

68 HTX chè an toàn Sơn Thành
Xã Phú Lạc, 

huyện Đại Từ
Đinh đinh trà 3 sao 300kg/năm Quanh năm VietGAP

69 HTX chè Nhật Thức
Xã Phục Linh, 

huyện Đại Từ
Chè nõn cao cấp 3 sao 5 tấn/năm Quanh năm VietGAP

70 HTX chè La Bằng
Xã La Bằng, 

huyện Đại Từ
Trà La Bằng 3 sao 800kg/năm Quanh năm VietGAP

71 HTX chè La Bằng
Xã La Bằng,

huyện Đại Từ
Đinh Tâm trà 3 sao 270kg/năm Quanh năm VietGAP

72 HTX chè Thuỷ Thuật
Xã Phúc Trìu, 

TP Thái Nguyên
Nhất tâm trà 3 sao 650kg/năm Quanh năm VietGAP

73 HTX chè Tân Hương
Xã Phúc Xuân, 

TP Thái Nguyên
Bạch ngọc trà 3 sao 5,7 tấn/năm Quanh năm VietGAP

74
Công ty CP chè 

Tân Cương Hoàng Bình

Xã Quyết Thắng,

 TP Thái Nguyên
Ngân Long trà 3 sao 1,4 tấn/năm Quanh năm VietGAP

75 HTX chè Minh Thu
Xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên
Trà tôm nõn 3 sao 8 tấn/năm Quanh năm VietGAP

76 HTX Tâm trà thái
Xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên
Nhất định trà 3 sao 54kg/năm Quanh năm VietGAP
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